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Phụ lục II.3 (Nhóm 5)

	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Lâm Đồng, ngày        tháng 3 năm 2025








[bookmark: 30j0zll]DANH MỤC
[bookmark: 1fob9te]Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do HĐND, UBND cấp xã ban hành còn hiệu lực 
tính đến ngày 17/3/3025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-STP ngày  17/3/2025)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú

	VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ

	BẢO LÂM

	1
	Nghị quyết
	03/2021/NQ-HĐND ngày 31/12/2021
	Về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch và dự toán đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Lộc Bảo đến năm 2030.
	07/01/2022
	

	2
	Nghị quyết
	18/2021/NQ-HĐND ngày 28/12/2021
	Phê chuẩn danh mục công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã Lộc Quảng.
	05/01/2022
	

	3
	Nghị quyết
	06/2021/NQ-HĐND ngày 02/01/2024
	Bổ sung danh mục công trình đầu tư  cơ sở hạ tầng  trên địa bàn xã Lộc Ngãi (2021-2025)
	09/01/2024
	

	4
	Nghị quyết
	14/2021/NQ-HĐND ngày 27/12/2021
	Ban hành kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Lộc Nam
	03/01/2022
	

	5
	Nghị quyết
	15/2021/NQ-HĐND ngày 27/12/2021
	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Lộc Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
	03/01/2022
	

	6
	Nghị quyết

	03/2022/NQ-HĐND ngày 27/6/2022
	Quy hoạch xây dựng xã Lộc Nam đến năm 2030
	03/7/2022
	

	ĐAM RÔNG

	1
	Nghị quyết
	50/2020/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND xã Đạ Tông
	Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021 - 2025
	07/01/2021
	

	2
	Nghị quyết
	21/2022/NQ-HĐND ngày 05/7/2022 của HĐND xã Đạ Tông
	Về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM đến năm 2030 xã Đạ Tông
	12/7/2022
	

	3
	Nghị quyết

	01/2021/NQ-HĐND ngày 17/08/2021 của HĐND xã Đạ Rsal
	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Đạ Rsal khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
	24/08/2021
	

	4
	Nghị quyết

	12/2021/NQ-HĐND ngày 01/09/2021 của HĐND xã Đạ Long

	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Đạ Long khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
	08/9/2021
	

	5
	Nghị quyết

	12/2021/NQ-HĐND ngày 27/08/2021 của HĐND xã Đạ K’ Nàng

	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Đạ K’ Nàng khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026
	04/9/2021
	

	6
	Nghị quyết

	58/2020/NQ-HĐND, ngày 31/12/2020   của HĐND xã  Đạ K’ Nàng

	Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025
	07/01/2021
	

	ĐƠN DƯƠNG

	1
	Nghị quyết
	01/2021/QC-HĐND-UBND-MTTQ ngày 20/9/2021
	Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, xã Quảng Lập, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
	27/12/2021
	

	2
	Nghị quyết
	03/2021/NQ-HĐND ngày 28/01/2021
	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã Quảng Lập, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
	05/01/2022
	

	LÂM HÀ

	1
	Nghị quyết
	27/2023/NQ-HĐND ngày 10/02/2023 của Hội đồng nhân dân xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

	Thông qua Đề cương nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030
	17/02/2023
	

	2
	Nghị quyết
	40/2019/NQ-HĐND ngày 24/6/2019 của Hội đồng nhân dân xã Phi Tô,  huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
	Thông qua điều chỉnh quy hoạch chi tiết Trung tâm xã Phi Tô
	04/07/2019
	

	DI LINH

	1
	Nghị quyết
	01/2021/NQ-HĐND ngày 31/12/2021
	Quy chế làm việc của HĐND xã Hòa Trung nhiệm kỳ 2021-2026
	07/01/2022
	

	2
	Nghị quyết
	01/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021
	Quy chế làm việc của HĐND xã Gung Ré, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
	27/12/2021
	

	3
	Nghị quyết
	01/2021/NQ-HĐND ngày 31/12/2021
	Quy chế làm việc của HĐND xã Tân Nghĩa, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
	07/01/2022
	

	ĐẠ HUOAI

	1
	Quyết định
	116/2021/QĐ-UBND ngày 08/6/2021
	Quy chế làm việc của UBND xã Đức Phổ khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
	23/6/2021
	

	2
	Nghị quyết
	09/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021
	Ban hành quy chế làm việc của HĐND xã Phước Cát 2  khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
	28/6/2021
	

	3
	Nghị quyết
	09/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021
	Ban hành quy chế làm việc của HĐND xã Nam Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.
	25/6/2021
	

	4
	Nghị Quyết
	15/2021/NQ- HĐND ngày 30/6/2021
	Quy chế hoạt động của HĐND xã Gia Viễn khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
	07/7/2021
	

	5
	Nghị Quyết
	13/2021/NQ-HĐND ngày 06/7/2021
	V/v ban hành quy chế hoạt động của HĐND thị trấn Phước Cát khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.
	13/07/2021
	

	6
	Nghị quyết
	11/2021/NQ-HĐND ngày 09/7/2021
	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã Quảng Ngãi khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
	16/7/2021
	

	7
	Nghị Quyết
	16/2021/NQ- HĐND ngày 09/7/2021
	Quy chế hoạt động của HĐND xã Tiên Hoàng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
	17/7/2021
	

	8
	Nghị Quyết
	14/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021
	V/v ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã Đồng Nai Thượng khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
	20/7/2021
	

	9
	Nghị Quyết
	17/2021/NQ- HĐND ngày 13/7/2021
	Quy chế hoạt động của HĐND xã Đức Phổ, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
	28/7/2021
	

	10
	Nghị quyết
	14/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021
	Ban hành quy chế làm việc của HĐND thị trấn  Cát Tiên khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
	15/7/2021
	

	11
	Nghị quyết
	01/2021/NQ-HĐND ngày 28/7/2021
	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
	05/8/2021
	

	12
	Nghị quyết
	01/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021
	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
	07/8/2021
	

	13
	Quyết định
	227/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021
	Ban hành quy chế làm việc của UBND thị trấn Cát Tiên khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
	12/8/2021
	

	14
	Nghị quyết
	01/2021/NQ-HĐND ngày 01/9/2021
	Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị trấn Mađaguôi khóa VIII Nhiệm kỳ 2021-2026.
	08/9/2021
	

	15
	Nghị quyết
	01/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021
	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Mađaguôi khóa XI Nhiệm kỳ 2021-2026
	28/12/2021
	

	16
	Nghị quyết
	01/2021/NQ-HĐND ngày 24/12/2021
	V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Hà Lâm khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021.
	01/01/2022

	

	17
	Nghị quyết
	01/2021/NQ-HĐND ngày 24/12/2021
	V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị trấn Đạ M'ri  khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.
	31/12/2021
	

	18
	Nghị quyết
	01/2021/NQ-HĐND ngày 28/12/2021
	Ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã Đạ Oai khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
	05/01/2022
	

	19
	Nghị quyết
	01/2021/NQ-HĐND ngày 28/12/2021
	Về ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã Phước Lộc khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
	04/01/2022
	

	20
	Nghị quyết
	02/2021/NQ-HĐND ngày 24/06/2022
	V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị trấn Đạ M'ri  khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.
	31/6/2022
	

	21
	Nghị quyết
	01/2022/NQ-HĐND ngày 24/6/2022
	Sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của HĐND thị trấn Mađaguôi khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
	01/7/2022
	

	VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

	BẢO LÂM

	1
	Quyết định
	
01/2024/QĐ-UBND ngày  06/5/2024
	
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng
	01/02/2024
	

	2
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 21/10/2024
	Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở xã Lộc Bảo
	28/10/2024
	

	3
	Quyết định
	01/2025/QĐ-UBND ngày 17/02/2025
	QĐ về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã B’Lá
	17/02/2025
	

	4
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 25/10/2024
	QĐ về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Lộc Tân
	25/10/2024
	

	5
	Quyết định
	01/2024/ QĐ-UBND ngày 23/02/2024
	Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở xã Lộc Quảng
	23/02/2024
	

	ĐƠN DƯƠNG

	01
	
Quyết định
	01/2021/QĐ-UBND ngày 28/01/2022
	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND xã Quảng Lập, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
	05/02/2022
	

	DI LINH

	1
	Quyết định
	01/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021
	Quy chế làm việc của UBND thị trấn Di Linh nhiệm kỳ 2021-2026
	07/10/2021
	

	2
	Quyết định
	01/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021
	Quy chế làm việc của UBND xã Hòa Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
	28/7/2021
	

	3
	Quyết định
	01/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021
	Quy chế làm việc của UBND xã Hòa Nam nhiệm kỳ 2021-2026
	20/8/2021
	

	4
	Quyết định
	01/2021/QĐ-UBND ngày 16/10/2021
	Quy chế làm việc của UBND xã Hòa Trung nhiệm kỳ 2021-2026
	23/10/2021
	

	5
	Quyết định
	01/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021
	Quy chế làm việc của UBND xã Liên Đầm nhiệm kỳ 2021-2026
	08/10/2021
	

	6
	Quyết định
	01/2021/QĐ-UBND ngày 17/6/2021
	Quy chế làm việc của UBND xã Sơn Điền nhiệm kỳ 2021-2026
	24/6/2021
	

	7
	Quyết định
	01/2021/QĐ-UBND ngày 20/6/2021
	Quy chế làm việc của UBND xã Gia Bắc nhiệm kỳ 2021-2026
	27/6/2021
	

	8
	Quyết định
	01/2021/QĐ-UBND ngày 28/8/2021
	Quy chế làm việc của UBND xã Tam Bố nhiệm kỳ 2021-2026
	04/9/2021
	

	9
	Quyết định
	01/2021/QĐ-UBND ngày 28/7/2021
	Quy chế làm việc của UBND xã Tân Lâm nhiệm kỳ 2021-2026
	04/8/2021
	

	10
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 11/11/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn thị trấn Di Linh
	18/11/2024
	

	11
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 04/12/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Đinh Lạc
	11/12/2024
	

	12
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 19/11/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Bảo Thuận
	26/11/2024
	

	13
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 11/11/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Đinh Trang Hòa
	18/11/2024
	

	14
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Đinh Trang Thượng
	04/11/2024
	

	15
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 19/11/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Hòa Ninh
	07/12/2024
	

	16
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 20/6/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Hòa Nam
	27/6/2024
	

	17
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 31/8/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Hòa Bắc
	07/9/2024
	

	18
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 29/8/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Hòa Trung
	05/9/2024
	

	19
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 18/12/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Gung Ré
	27/12/2024
	

	20
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 10/9/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Gia Hiệp
	17/9/2024
	

	21
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 01/7/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Liên Đầm
	08/7/2024
	

	22
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 18/11/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Sơn Điền
	25/11/2024
	

	23
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 10/10/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Gia Bắc
	17/10/2024
	

	24
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 13/11/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Tam Bố
	20/11/2024
	

	25
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 29/10/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Tân Lâm
	07/11/2024
	

	26
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Tân Nghĩa
	23/10/2024
	

	27
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Tân Thượng
	07/11/2024
	

	28
	Quyết định
	01/2024/QĐ-UBND ngày 10/12/2024
	Ban hành quy chế thưc hiện dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Tân Châu
	19/12/2024
	

	ĐẠ HUOAI

	1
	Quyết định
	 01/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021
	Ban hành quy chế làm việc của UBND xã Phước Cát 2  khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
	08/7/2021
	

	2
	Quyết định
	 01/2021/QĐ-UBND ngày 01/07/2021
	V/v ban hành quy chế làm việc của UBND thị trấn Phước Cát khoá II  nhiệm kỳ 2021-2026.
	08/07/2021
	

	3
	Quyết định
	01/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021
	Ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2021-2026.
	08/7/2021
	

	4
	Quyết định
	01/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021
	Ban hành quy chế làm việc của UBND xã Nam Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
	22/9/2021
	

	5
	Quyết định
	292/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021
	Ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Quảng Ngãi khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
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